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1 Võ Duy Luân Nguyễn Thị Chuốc 6608 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1 1

2 Nguyễn Thị Hồng Huy chương Phú Nhiêu 1 1 Nguyễn Thị Hồng Huy chương Phú Nhiêu 1

3 Nguyễn Thị Lan 12857 Huy chương Phú Nhiêu 1 1 Nguyễn Thị Lang 12857 Huy chương Phú Nhiêu 1

Điều 

chỉnh 

tên 

theo 

đúng 

CCCD

4 Võ Thị Cam Võ Nguyện 19736 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1 1 Võ Thị Cam Võ Nguyện 19736 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1

5 Võ Thị Định Phù Thị Hường 6621 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1 1 Võ Thị Định Phù Thị Hường 6621 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1

6 Phạm Mẹo 10549 Huy chương Phú Nhiêu 2 1 Phạm Mẹo 10549 Huy chương Phú Nhiêu 1

7 Võ Thị Thường Võ Đình Trà 43945 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 2 1

8 Trần Mẫn Trần Hương 53952 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 2 1 Trần Mẫn Trần Hương 53952 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 1

9 Bùi Phát Bùi Muôn 6561 Con liệt sĩ Liêm Quang 1 Bùi Phát Bùi Muôn 6561 Con liệt sĩ Liêm Quang 1

10 Võ Thị Lụa Võ Ái 5351 Con liệt sĩ Liêm Quang 1 Võ Thị Lụa Võ Ái 5351 Con liệt sĩ Liêm Quang 1

11 Phạm Thị Bình 100048 Tù đày Nhơn Hòa 2 1 Phạm Thị Bình 100048 Tù đày Nhơn Hòa 1

12 Nguyễn Thị Vân 132516 Thương binh An Thạnh 1 Nguyễn Thị Vân 132516 Thương binh An Thạnh 1

13 Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thinh 3560 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thinh 3560 Con liệt sĩ An Thạnh 1

14 Bùi Văn Trực Bùi Tơ 19805 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Bùi Văn Trực Bùi Tơ 19805 Con liệt sĩ An Thạnh 1

15 Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thinh 3560 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thinh 3560 Con liệt sĩ An Thạnh 1

16 Huỳnh Đỉnh Huỳnh Đình Đỉnh 26640 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Huỳnh Đỉnh Huỳnh Đình Đỉnh 26640 Con liệt sĩ An Thạnh 1

17 Nguyễn Thị Yên  Nguyễn Thắng 19806 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Nguyễn Thị Yên  Nguyễn Thắng 19806 Con liệt sĩ An Thạnh 1

18 Bùi Thị Thanh Bùi Chánh 1493 Con liệt sĩ An Thạnh 1 Bùi Thị Thanh Bùi Chánh 1493 Con liệt sĩ An Thạnh 1

19 Nguyễn Thị Nguyệt 131254 Thương binh Hòa Thuận 1 Nguyễn Thị Nguyệt 131254
Thương 

binh
Hòa Thuận 1

20 Nguyễn Thị Vỵ 949 Huy chương Châu Bình 1

21 Phan Thị Thơm Phan Mùi 3468 Con liệt sĩ Châu Bình 1 Phan Thị Thơm Phan Mùi 3468 Con liệt sĩ Châu Me 1
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22 Đặng Khoan 12695
CCCM 

(huy chương)
Châu Bình 1

23 Bùi Đào Bùi Thương 39719 Con liệt sĩ Châu Bình 1

24 Nguyễn Giao Nguyễn Túy 35739 Con liệt sĩ Châu Bình 1 Nguyễn Giao Nguyễn Túy 35739 Con liệt sĩ Châu Me 1

25 Đỗ Tiện Đỗ Tuất 5406 Con liệt sĩ Châu Me 1 Đỗ Tiện Đỗ Tuất 5406 Con liệt sĩ Châu Me 1

26 Trần Ảnh 28831 Thương binh Định Tân 1 Trần Ảnh 28831
Thương 

binh
Định Tân 1

27 Phạm Văn Toàn 143599 Thương binh An Hải 1 Phạm Văn Toàn 143599 Thương binh An Hải 1

28 Lê Thị Thanh Nguyễn Lợi 39527 Con liệt sĩ An Hải 1 Lê Thị Thanh Nguyễn Lợi 39527 Con liệt sĩ An Hải 1

29 Tiêu Văn Sanh 8835 Thương binh
Châu Thuận 

Nông
1 Tiêu Văn Sanh 8835 Thương binh

Châu Thuận 

Nông
1

30 Phạm Hùng Vương 130136 Thương binh
Châu Thuận

 Tây 
1 Phạm Hùng Vương 130136 Thương binh

Châu Thuận

 Tây 
1

31 Nguyễn Thị Trưng 127907 Thương binh Tham Hội 3 1 Nguyễn Thị Trưng 127907 Thương binh Tham Hội 1

32 Nguyễn Ngọc Thiện 3858 Bệnh binh Thạnh Thiện 1 Nguyễn Ngọc Thiện 3858 Bệnh binh Thạnh Thiện 1

33 Phan Minh Lâm Phan Minh Thủy 19910 Con liệt sĩ  Phú Nhiêu 2 1 Phan Minh Lâm Phan Minh Thủy 19910 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1

34 Nguyễn Thị Quế  100092 Tù đày An Thạnh 1  Nguyễn Thị Quế  100092 Tù đày An Thạnh 1  

35 Nguyễn Thị Hinh Huỳnh Thị Ngạt 6610 Con liệt sĩ An Thạnh 1

36 Bùi Thị Ngân  143497 Thương binh An Thạnh 1 Bùi Thị Ngân  143497 Thương binh An Thạnh 1

37 Phan Nghĩa Phan Văn Củ 513 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 1 1 Phan Nghĩa Phan Văn Củ 513 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 1

38 Bùi Thị Cơ Trần Ngọc Tráng 1385 Vợ liệt sĩ Xuân An 1 Bùi Thị Cơ Trần Ngọc Tráng 1385 Vợ liệt sĩ Xuân An 1

39 Nguyễn Văn Ba Nguyễn Thục 57150 Con liệt sĩ
Châu Thuận

 Biển
1 Nguyễn Văn Ba Nguyễn Thục 57150 Con liệt sĩ

Châu Thuận

 Biển
1

40 Phạm Hữu Thiết Phạm Mai 4055 Con liệt sĩ Châu Me 1 Phạm Hữu Thiết Phạm Mai 4055 Con liệt sĩ Châu Me 1

41 Lương Thị Kỳ Dương Văn Tờn 57 Vợ Liệt sỹ An Hải 1 Lương Thị Kỳ Dương Văn Tờn 57 Vợ Liệt sỹ An Hải 1

42 Võ Thị Tư Võ Khiết 56771 Con Liệt sỹ An Hải 1 Võ Thị Tư Võ Khiết 56771 Con Liệt sỹ An Hải 1

43 Nguyễn Thị An 69706 Tù đày
Châu Thuận 

Nông
1 Nguyễn Thị An 69706 Tù đày

Châu Thuận

 Nông
1

44 Võ Ngọc Bé 28921 Thương binh
Châu Thuận

 Tây
1 Võ Ngọc Bé 28921 Thương binh

Châu Thuận

 Tây
1

45 Trần Thị Hóa 139384 Thương binh Phú Quý 1 Trần Thị Hóa 139384 Thương binh Phú Quý 1

46 Nguyễn Đình Phụng Nguyễn Đình Lang 29897 Con liệt sĩ Phú Quý 1 Nguyễn Đình Phụng Nguyễn Đình Lang 29897 Con liệt sĩ Phú Quý 1

47 Nguyễn Quyên 51944 Thương binh Tham Hội 3 1 Nguyễn Quyên 51944 Thương binh Tham Hội 1

48 Phan Vinh Phan Văn Củ 513 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 1 1 Phan Vinh Phan Văn Củ 513 Con liệt sĩ Nhơn Hòa 1

49 Ngô Văn Thanh Ngô Liễn 6769 Con liệt sĩ
Châu Thuận

 Nông
1 Ngô Văn Thanh Ngô Liễn 6769 Con liệt sĩ Châu Thuận Nông1

50 Võ Thị Nở 256
Huy chương

 kháng chiến 
Phú Nhiêu 1 1 Võ Thị Nở 256

Huy chương 

kháng chiến 
Phú Nhiêu 1

51 Bùi Tấn Công Bùi Đối 17877 Con liệt sĩ
Châu Thuận 

Biển
1 Bùi Tấn Công Bùi Đối 17877 Con liệt sĩ

Châu Thuận

 Biển
1

52 Nguyễn Thị Hường 139529 Thương binh Phú Nhiêu 2 1 Nguyễn Thị Hường 139529 Thương binh Phú Nhiêu 1

53 Phạm Thị Muốn 6583Có công 
cách mạngPhú Nhiêu 2 1



54 Bùi Thanh Việt 135650 Thương binh Châu Me 1 Bùi Thanh Việt 135650 Thương binh Châu Me 1

55 Võ Văn Việt Võ Được 2154 Con liệt sĩ Trung Vĩnh 1 Võ Văn Việt Võ Được 2154 Con liệt sĩ Trung Vĩnh 1

56 Võ Văn Tuấn 127723 Thương binh
Châu Thuận 

Nông
1 Võ Văn Tuấn 127723 Thương binh

Châu Thuận 

Nông
1

57 Bùi Thị Bạc Bùi Xâm 1098 Con liệt sĩ Tham Hội 1 1 Bùi Thị Bạc Bùi Xâm 1098 Con liệt sĩ Tham Hội 1

58 Ngô Văn Thông Ngô Ẩm 675 Con liệt sĩ
Xuân Yên 

Tây
1 Ngô Văn Thông Ngô Ẩm 675 Con liệt sĩ Xuân Yên 1

Nguyễn Thị Thịnh Nguyễn Thị Thịnh 123514 Thương binh Châu Me 1

Trần Thị Dung Trần Thị Dung 163 Thương binh Châu Me 1

Nguyễn Thùy Nguyễn Thùy 125037 Thương binh Châu Me 1

Phạm Học Phạm Học 136921 Thương binh Châu Me 1

Nguyễn Thị Lế Trần Ngọc Tân 19813 Tuất liệt sĩ An Thạnh 1

Nguyễn Xuân Thanh Nguyễn Tứ 35668 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1

Nguyễn Thị Ngôn Phạm Luân 29652 Tuất liệt sĩ Phú Nhiêu 1

Trương Thị Thanh Trương Thị Thanh 86 Thương binh Phú Nhiêu 1

Phạm Công Phạm Tìm 2768 Con liệt sĩ Phú Nhiêu 1

Phạm Thị Giỏi Phạm Ba 54771 Con liệt sĩ Tham Hội 1

Tổng cộng 20 42
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